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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71CHIN30173 

Tên học phần: TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP 1 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71CHIN30173_01, 02,  03 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 75 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 

 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

 

Câu 1: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“Không khó” 

A. 不难 

B. 不男 

C. 不南 

D. 不谁 

ANSWER: A 

 

Câu 2: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“tiếng Pháp” 

A. 法语 

B. 去语 

C. 英语 

D. 韩语 

ANSWER: A 

 

Câu 2: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“rút tiền” 

A. 取钱 

B. 取金 
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C. 取前 

D. 取行 

ANSWER: A 

 

Câu 4: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“Ngày mai” 

A. 明天 

B. 今天 

C. 昨天 

D. 后天 

ANSWER: A 

 

Câu 5: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“thứ sáu” 

A. 星期五 

B. 星期六 

C. 星期四 

D. 刑期五 

ANSWER: A 

 

Câu 6: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“xin lỗi” 

A. 对不起 

B. 没关系 

C. 没问题 

D. 没事 

ANSWER: A 

 

Câu 7: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“bánh bao” 

A. 包子 

B. 包字 

C. 饱子 

D. 面包 

ANSWER: A 

 

Câu 8: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“Về nước” 

A. 回国 

B. 回家 
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C. 国回 

D. 回固 

ANSWER: A 

 

Câu 9: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“bao nhiêu” 

A. 多少 

B. 几 

C. 很多 

D. 几多 

ANSWER: A 

 

Câu 10: Chọn chữ Hán đúng theo nghĩa của từ sau: (0.1 điểm) 

“ngồi” 

A. 坐 

B. 做 

C. 作 

D. 座 

ANSWER: A 

 

Câu 11: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“身体” 

A. shēntǐ   

B. shèntǐ   

C. sēntǐ    

D. shēntì   

ANSWER: A 

 

Câu 12: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“这是” 

A. zhèshì    

B. zhēshì  

C. zhèshi    

D. zhēshi    

ANSWER: A 

 

Câu 13: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“北京” 

A. Běijīng    

B. Běijīn    

C. Běizìng    
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D. Běijìn    

ANSWER: A 

 

Câu 14: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“贵姓” 

A. guìxìng     

B. guìxìn     

C. guìsìng     

D. guìsìn    

ANSWER: A 

 

Câu 15: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“名字” 

A. míngzi      

B. míngzhi      

C. mínzi    

D. mínzhi  

ANSWER: A 

 

Câu 16: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“认识” 

A. rènshi       

B. rènsi       

C. rènxi     

D. rénshi   

ANSWER: A 

 

Câu 17: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“哪儿” 

A. nǎr        

B. nǎ ér        

C. nàr      

D. nǎ’r    

ANSWER: A 

 

Câu 18: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“取钱” 

A. qǔ qián         

B. cǔ qián         

C. chǔ qián       

D. qù qián  

ANSWER: A 
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Câu 19: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“妹妹” 

A. mèimei          

B. mèimèi          

C. méimei        

D. méiméi   

ANSWER: A 

 

Câu 20: Chọn phiên âm đúng của chữ Hán sau: (0.2 điểm) 

“什么” 

A. shénme           

B. sénme           

C. shénmo         

D. shéngme    

ANSWER: A 

 

Câu 21: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

你要换多少                         ？ 

A. 钱 

B. 吃 

C. 忙 

D. 学 

ANSWER: A 

 

Câu 22: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

弟弟在银行           。 

A. 工作 

B. 名字 

C. 书 

D. 很 

ANSWER: A 

 

Câu 23: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

这个银行很                。 

A. 大 

B. 取 

C. 回 

D. 几 

ANSWER: A 
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Câu 24: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

我去中国             汉语？ 

A. 学 

B. 吃 

C. 取 

D. 叫 

ANSWER: A 

 

Câu 25: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

不太                  。 

A. 贵 

B. 书 

C. 朋友 

D. 银行 

ANSWER: A 

 

Câu 26: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

中国人                  汉语。 

A. 说 

B. 去 

C. 是 

D. 买 

ANSWER: A 

 

Câu 27: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

那是谁的                   ？ 

A. 钱 

B. 请 

C. 贵 

D. 个 

ANSWER: A 

 

Câu 28: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

玛丽                    米饭，我                    奶茶。 

A. 吃、喝 

B. 碗、个 

C. 个、杯 

D. 取、高兴 

ANSWER: A 
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Câu 29: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

今天不          ，我在家看书。 

A. 工作 

B. 买 

C. 是 

D. 土作 

ANSWER: A 

 

Câu 30: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0.2 điểm) 

我 : 那是什么杂志？ 

我朋友: 那是                    杂志。    

A. 英语 

B. 很忙 

C. 多少钱 

D. 本 

ANSWER: A 

 

Câu 31: Chọn câu hỏi đúng theo nội dung của phần gạch dưới: (0.2 điểm) 

这是哥哥的汉语书。 

A. 这是谁的汉语书？ 

B. 这是哥哥的汉语书吗？ 

C. 这是哥哥的什么书？ 

D. 哥哥有什么书？ 

ANSWER: A 

 

Câu 32: Chọn câu hỏi đúng theo nội dung của phần gạch dưới: (0.2 điểm) 

小王有三个中国朋友。 

A. 小王有几个中国朋友？ 

B. 小王是谁？ 

C. 小王有中国朋友吗？ 

D. 小王有多少个朋友？ 

ANSWER: A 

 

Câu 33: Chọn câu hỏi đúng theo nội dung của phần gạch dưới: (0.2 điểm) 

林老师的儿子是医生，他在医院工作。 

A. 林老师的儿子在哪儿工作？ 

B. 林老师的儿子是谁？ 

C. 林老师在哪儿工作？ 
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D. 林老师的儿子做什么工作？ 

ANSWER: A 

 

Câu 34: Chọn câu hỏi đúng theo nội dung của phần gạch dưới: (0.2 điểm) 

小明买两本书。 

A. 小明买什么？ 

B. 小明买几本书？ 

C. 小明买多少书？ 

D. 小明买喜欢什么？ 

ANSWER: A 

 

Câu 35: Chọn câu hỏi đúng theo nội dung của phần gạch dưới: (0.2 điểm) 

我们公司有五个美国人。 

A. 你们公司有几个美国人？ 

B. 我们公司有几个美国人？ 

C. 我们公司有美国人吗？ 

D. 你们公司有美国人吗？ 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1 (0.5 điểm): Sửa câu sai 

我寄信去邮局。 

Đáp án Câu 1: 我去邮局寄信。 

Câu 2 (0.5 điểm): Sửa câu sai 

他要一个米饭。 

Đáp án Câu 2: 他要一碗米饭。 

Câu 3 (0.5 điểm): Sửa câu sai 

小李说发音的英语很难。 

Đáp án Câu 3: 小李说英语的发音很难。 

Câu 4 (0.5 điểm): Sửa câu sai 

我吃水果，你是不是吃? 

Đáp án Câu 4: 我吃水果，你吃不吃? 

Câu 5 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

书  /  是  /  的   /  本/  我 /  那 
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Đáp án Câu 5: 那本书是我的。 

Câu 6 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

忙 /  学习 / 我/ 很 / 妹妹 /  和 

Đáp án Câu 6: 我和妹妹学习很忙。 

Câu 7 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

的 / 李明 / 汉语 / 是 / 班 / 老师 / 我们  

Đáp án Câu 7: 李明是我们班的汉语老师。 

Câu 8 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

去 / 我 /  你  / 星期日 / 想  / 咖啡 / 请 / 喝/ 下午 

Đáp án Câu 8: 星期日下午我想请你去喝咖啡。 

 

Ngày biên soạn: 16-10-2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: DIỆP TUYẾT VÂN + VÕ NGỌC THIÊN PHỤNG  

 

Ngày kiểm duyệt:17/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: MAI THU HOÀI 

 

 


